
Biểu số 01
               BÁO CÁO THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày       tháng     năm 2021 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung thu Dự Toán
tỉnh giao

Dự toán
huyện
giao

Thực hiện
đến

31/03/2021

%SS TH 3 tháng
UTH 6
tháng

%SS UTH 6 tháng

DT tỉnh DT huyện DT tỉnh DT huyện

1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 8 9=8/3 10=8/4
TỔNG SỐ (A+B+C) 40,410 40,410 17,819 44.1 44.1 23,686 58.6 58.6

A Thu NSNN trên địa bàn tính cân đối 40,410 40,410 17,819 44.1 44.1 23,686 58.6 58.6
I Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước 40,410 40,410 17,819 44.1 44.1 23,686 58.6 58.6
1 Thu từ XNQD TW - -

Thuế giá trị gia tăng - -
Thuế thu nhập doanh nghiệp
  Tr. Đó: Thuế Tài nguyên nước
Thuế tài nguyên rừng
Thuế môn bài
Thu hồi vốn, thu khác

2 Thu từ XNQD ĐP 250 250 138 55.3 55.3 151 60.4 60.4
Thuế giá trị gia tăng 0.4 1.0
Thuế thu nhập doanh nghiệp 200 200 133 66.4 66.4 140.0 70.0 70.0
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thu sử dụng vốn
Thuế Tài nguyên 50 50 5 9.8 9.8 10.0 20.0 20.0
Thuế môn bài
Thu hồi vốn, thu khác

3 Thu từ DN có vốn ĐTNN - - -
Thuế giá trị gia tăng
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thu sử dụng vốn
Thuế Tài nguyên
Thuế môn bài
Thu hồi vốn, thu khác
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4 Thu từ TP kinh tế NQD 37,390 37,390 15,515 41.5 41.5 21,105 56.4 56.4
Thuế giá trị gia tăng 19,590 19,590 10,022 51.2 51.2 12,250.0 62.5 62.5
Thuế thu nhập doanh nghiệp 100 100 1 0.8 0.8 5.0 5.0 5.0
Thuế TTĐB hàng nội địa 40 40 8 20.9 20.9 20.0 50.0 50.0
Thuế tài nguyên 17,660 17,660 5,484 31.1 31.1 8,830.0 50.0 50.0
    Tr. Đó: TN nước 17,160 17,160 5,372 31.3 31.3 8,630.0 50.3 50.3
 - Tài nguyên rừng
 - TN khoáng sản, cát , đá , sỏi...
 - Thuế tài nguyên khác 500 500 112 22.4 200.0 40.0 40.0

6 Thuế thu nhập cá nhân 580 580 304 52.3 52.3 400.0 69.0 69.0
7 Lệ phí trước bạ 400 400 376 94.0 94.0 400.0 100.0 100.0

 - Nhà đất - -
 - Trước bạ xe, tài sản khác - - - -

8 Thu phí và lệ phí 615 615 197 32.0 32.0 300.0 48.8 48.8
a Phí, lệ phí trung ương - - - -
b Phí, lệ phí địa phương 615 615 195 31.7 31.7 295.0 48.0 48.0
7 Thuế nhà đất
9 Thu xổ số kiến thiết
10 Thu phí xăng dầu
5 Thuế sử dụng đất phi NN - - -

12 Thuế chuyển quyền sử dụng đất, cấp quyền
khai thác KS 290 290 1,019 351.5 351.5 1,020.0 351.7 351.7

13 Thu sự nghiệp
14 Thu tiền sử dụng đất 500 500 128 25.7 25.7 150.0 30.0 30.0
15 Thu tiền cấp quyền khai thác KS
16 Thu tiền bán nhà ở SHNN

17 Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước (không kể
thu từ khu vực đầu tư nước ngoài) 55 55 3 5.5 5.5 10.0 18.2 18.2

18 Thu tiền cho thuê nhà thuộc SHNN
19 Thu từ hoa lợi công sản của NS xã
20 Các khoản huy động, đóng góp theo quy định
21 Thu phạt an toàn giao thông, phạt khác
22 Thu từ chống buôn lậu, KD trái pháp luật

STT Nội dung thu Dự Toán
tỉnh giao

Dự toán
huyện
giao

Thực hiện
đến

31/03/2021

%SS TH 3 tháng
UTH 6
tháng

%SS UTH 6 tháng

DT tỉnh DT huyện DT tỉnh DT huyện
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23  Thu từ tiền bán cây đứng
24 Các khoản thu khác -
25 Thu khác NS (kể cả ủng hộ) 330 330 139 42.2 42.2 150.0 45.5 45.5

- Thu hồi các khoản chi năm trước
- Thu khác ngân sách

26 Các khoản thu khác tại xã - - - - -
27 Các khoản thu không có trong công thức
II Thu kết dư ngân sách
III Thu chuyển nguồn ngân sách
IV Thuế XNK, TTĐB, thuế VAT hàng NK
V Thu viện trợ
VI Thu vay để đầu tư XD cơ sở hạ tầng
B Ghi thu, ghi chi quản lý qua NS theo chế độ - -
1  Học phí - -
2 Ghi thu, ghi chi viện trợ
C Các khoản thu quản lý qua ngân sách
I Phạt an toàn giao thông
II Thu tiền quyền sử dụng rừng
D TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 337,848 337,848 119,371 35.3 35.3 211,888 62.7 62.7
I Các khoản Thu cân đối ngân sách địa phương 337,848 337,848 119,371 35.3 35.3 211,888 62.7 62.7
1 Các khoản thu 100% 1,585 1,585 853 53.8 53.8 1,010 63.7 63.7
2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 38,825 38,825 16,966 43.7 43.7 22,676 58.4 58.4
3 Thu bổ sung  từ ngân sách cấp tỉnh 297,438 297,438 61,959 20.8 20.8 148,719 50.0 50.0

Bổ sung cân đối 263,161 263,161 41,000 15.6 15.6 131,581 50.0 50.0
Bổ sung có mục tiêu 34,277 34,277 20,959 61.1 61.1 17,138 50.0 50.0

II Thu chuyển nguồn năm năm trước 39,593 39,483.4
III Thu kết dư
G Thu ngân sách cấp dưới nộp lên

Tổng cộng ( A+B+C+D+G) 378,258 378,258 137,189 36.3 36.3 235,574 62.3 62.3

STT Nội dung thu Dự Toán
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giao
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- 2,128.2283060
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Biểu số 02

BÁO CÁO THỰC HIỆN CHI  NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày       tháng     năm 2021 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung chi Nhiệm vụ chi
2021

 Dự toán huyện giao 2021 KP 2020 chuyển nguồn bổ sung dự toán 2021 (**)

Thiện hiện đến
31/03/2021

% SS nhiệm vụ
chi  2021

Ước thực hiện 6
tháng đầu năm

% SS nhiệm vụ
chi  2021

Tổng số Chi cân đối
NS huyện

Bổ sung mục tiêu NS cấp trên

Tổng số

Trong đó

Nguồn ngân
sách cấp tỉnh

Trung ương
bổ sung MT

vốn sự nghiệp
(*)

Nguồn cân
đối NS
huyện

Nguồn ngân
sách tỉnh bổ
sung mục

tiêu

Trung ương
bổ sung MT

vốn sự
nghiệp (*)

1=2+6 2=3+4+5 3 4 5 6=7+8+9 7 8 9 11 12=11/1*100 13 14=13/1*100
A Chi cân đối ngân sách cấp huyện 336,266 297,438 263,161 27,571 6,706 38,828 24,613 12,085 2,130 92,520 27.5 182,279 54.2
I Chi đầu tư phát triển 46,198 22,730 8,030 14,700 - 23,468 17,270 6,198 - 33,333 72.2 39,153 84.7
1 Chi XDCB  vốn trong nước 45,749 22,290 7,590 14,700 23,459 17,261 6,198 33,333 72.9 39,153 85.6

Trong đó: - Chi Giáo dục và Đào tạo -
2 Chi từ nguồn thu sử dụng đất 449 440 440 - - 9 9 - - - - -

2.1 Lập quỹ phát triển đất - - - -
2.2 Được bố trí nhiệm vụ chi 449 440 440 9 9 - - -
II Chi thường xuyên 283,798 268,438 248,861 12,871 6,706 15,360 7,343 5,887 2,130 58,187 20.5 142,126 50.1

1 Chi quốc phòng 4,589 4,589 3,624 965 - - 972 21.2 2,295 50.0
2 Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội 1,330 1,330 1,240 90 - 247 18.6 665 50.0
3 Chi giáo dục và đào tạo 161,856 157,886 150,634 2,334 4,918 3,970 1,993 484 1,493 30,433 18.8 80,928 50.0
4 Chi sự nghiệp công nghệ 150 150 150 - - - 75 50.0
5 Chi sự nghiệp y tế - - 1 1
6 Chi sự nghiệp văn hoá , thông tin 754 754 754 - 132 17.5 377 50.0
7 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 1,376 1,376 1,376 - 385 28.0 688 50.0
8 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 700 700 365 335 43 6.1 350 50.0
9 Chi sự nghiệp môi trường 1,585 1,585 1,085 500 - 138 8.7 793 50.0

10 Chi sự nghiệp kinh tế 18,988 13,149 8,307 4,842 - 5,839 1,386 4,150 303 2,588 13.6 9,494 50.0
11 Chi quản lý hành chính 84,173 80,165 76,480 3,685 4,008 3,965 42 20,631 24.5 42,086 50.0
12 Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội 6,989 5,446 3,538 210 1,698 1,543 1,210 333 2,617 37.4 3,495 50.0
13 Các khoản chi khác 1,308 1,308 1,308 - 880 67.3

III Chi dự phòng 5,270 5,270 5,270 - - -
IV Chi tạo nguồn cân đối lương - - - -

1 Chi bổ sung NS cấp dưới
2 Chi nộp NS cấp trên

V Chi cho vay 1,000 1,000 1,000 - - 1,000 100.0 1,000.0 100.0
B Chi chuyển giao ngân sách 74,835 148,719.0
C Chi chương trình MTQG 765 - - - - 765 - 262 502 - - -

1 CTMTQG giảm nghèo bền vững (vốn sự nghiệp) 501 - - - - 501 - - 501 - -
a. Chương trình 30a 501 - - - - 501 - - 501 - -
- Hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân

rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện 1 - 1 1 -
- Hỗ trợ lao động nghèo, đồng bào DTTS đi làm việc có thời

hạn ở nước ngoài 500 - 500 500 -
2 CTMTQG giảm nghèo bền vững (vốn đầu tư) 168 - - - - 168 - 168 - - -

- Chương trình 30a 153 153 153 -
- Chương trình 135 15 15 15 -

3 CTMTQG xây dựng nông thôn mới 94 - - - - 95 - 94 1 - -
3.1 Vốn đầu tư 94 94 94 -
3.2 Vốn sự nghiệp - 1 1
D Ghi thu, ghi chi quản lý qua ngân sách
I Học phí
II Phạt an toàn giao thông

TỔNG SỐ 337,031 297,438 263,161 27,571 6,706 39,593 24,613 12,348 2,632 92,520 27.5 182,279 54.08
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-

17,060.09

1,433.12 491.02 1,536.26

81.35 906.50

39,592.80832
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Biểu số: 03
BÁO CÁO CÁC NGUỒN KINH PHÍ ỨNG TRƯỚC, TẠM ỨNG ỨNG NGÂN SÁCH

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày    tháng     năm 2021 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

ĐVT: đồng

STT Đơn vị Kinh phí Nội dung kinh phí Ghi chú

Tổng cộng 904,561,000

I Ứng trước chi thường xuyên bằng
dự toán 96,000,000

1 Phòng GD & ĐT huyện 96,000,000 Kinh phí chi trả học bổng cho học sinh từ năm 2012 Chờ tỉnh bổ sung để hoàn ứng

II Ứng trước chi thường xuyên bằng
lệnh chi tiền 808,561,000

1 Phòng LĐ-TB và XH huyện 808,561,000 Kinh phí chi trả chế độ cho hộ chính sách năm  2013,2014
Chờ kết luận của cơ quan điều tra để

xác định cá nhân sai phạm nộp lại ngân
sách

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2021-04-13T14:38:02+0700


		2021-04-13T14:37:59+0700




